




STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú

1 Nguyễn Xuân Hoàn Ban Giám Hiệu
Chủ tịch Hội 

đồng trường

2 Lê Thị Hồng Ánh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng

3 Thái Doãn Thanh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng

4 Bùi Hồng Đăng Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng

5 Trần Nguyễn Gia Hân

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

6 Nguyễn Thị Bích Hường

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

7 Trần Thùy Liên

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

8 Nguyễn Văn Long

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BTV Đoàn 

Trường

9 Nguyễn Minh Ngọc

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bí thư Đoàn 

Trường

10 Lê Trần Phú

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

11 Nguyễn Hoàng Phương Quyên

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

12 Đặng Đức Quỳnh

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BTV Đoàn 

Trường

Họ và Tên

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

THAM DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

NĂM HỌC 2022-2023 VÀ HỘI THẢO SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2023



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

13 Lê Minh Thành

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

14 Bùi Kim Thi

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

15 Nguyễn Thị Hồng Trúc

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

16 Bùi Mạnh Trường

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

UV BCH Đoàn 

Trường

17 Bùi Minh Nhật Uyên

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Bí thư 

Đoàn Trường

18 Nguyễn Tú Xuyên

BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

Trường Đại học Công Thương 

Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Bí thư 

Đoàn Trường

19 Phạm Huy Hoàng Khoa Công nghệ Cơ khí Trưởng khoa

20 Hồ Thị Mỹ Nữ Khoa Công nghệ Cơ khí
Phó Trưởng 

khoa

21 Lê Thể Truyền Khoa Công nghệ Cơ khí Trưởng bộ môn

22 Ngô Hoàng Ấn Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

23 Nguyễn Phú Công Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

24 Văn Tấn Lượng Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

Chủ nhiệm 

ngành Kỹ thuật 

điện

25 Lê Thành Tới Khoa Công nghệ Điện - Điện tử Trưởng khoa

26 Ngô Thanh An Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng khoa

27 Nguyễn Thị Hồng Anh Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn

28 Huỳnh Lê Huy Cường Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn

29 Nguyễn Thị Thanh Hiền Khoa Công nghệ Hoá học
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

30 Trần Hoài Lam Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

31 Trần Tấn Nhật Khoa Công nghệ Hoá học Trưởng bộ môn

32 Huỳnh Văn Tiến Khoa Công nghệ Hoá học
Phó Trưởng 

khoa

33 Phạm Hồ Mai Anh Khoa Công nghệ May và Thời trang Trưởng khoa

34 Đỗ Thị Thu Hồng Khoa Công nghệ May và Thời trang
Phó Trưởng 

khoa

35 Lê Thị Kiều Oanh Khoa Công nghệ May và Thời trang
Phó Trưởng 

khoa

36 Nguyễn Hữu Trí Khoa Công nghệ May và Thời trang Trưởng bộ môn

37 Ngô Thanh Hùng Khoa Công nghệ Thông tin Trưởng bộ môn

38 Nguyễn Thanh Long Khoa Công nghệ Thông tin
Phó Trưởng 

khoa

39 Vũ Đức Thịnh Khoa Công nghệ Thông tin Trưởng bộ môn

40 Nguyễn Công Bỉnh Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

41 Lê Nguyễn Đoan Duy Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng khoa

42 Phạn Thế Duy Khoa Công nghệ Thực phẩm
Trợ lý ngành 

Sau đại học

43 Phan Thị Hồng Liên Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó trưởng bộ 

môn

44 Nguyễn Thị Thảo Minh Khoa Công nghệ Thực phẩm

Phó Trưởng 

khoa quản lý 

ngành

45 Bùi Tấn Nghĩa Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

46 Huỳnh Thái Nguyên Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

47 Nguyễn Đình Thị Như Nguyện Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

48 Đỗ Thị Lan Nhi Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng 

khoa

49 Nguyễn Bảo Toàn Khoa Công nghệ Thực phẩm Trưởng bộ môn

50 Ngô Duy Anh Triết Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

51 Đặng Thị Yến Khoa Công nghệ Thực phẩm
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

52 Nguyễn Thị Tường Duy Khoa Chính trị - Luật Trưởng bộ môn

53 Nguyễn Nam Hà Khoa Chính trị - Luật Trưởng bộ môn

54 Nguyễn Thị Thu Thoa Khoa Chính trị - Luật Trưởng khoa

55 Phan Thị Thu Thúy Khoa Chính trị - Luật
Phó Trưởng 

khoa

56 Nguyễn Thị Tú Trinh Khoa Chính trị - Luật Trưởng bộ môn

57 Đoàn Liêng Diễm Khoa Du lịch và Ẩm thực
Chủ nhiệm 

ngành QT 

58 Phạm Ngọc Dũng Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

59 Lê Phan Thùy Hạnh Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

60 Trần Thị Thu Hương Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng 

khoa

61 Phạm Minh Luân Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng 

khoa

62 Đặng Thúy Mùi Khoa Du lịch và Ẩm thực
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

63 Cao Xuân Thủy Khoa Du lịch và Ẩm thực
Trưởng khoa 

quản lý ngành

64 Thân Trọng Thụy Khoa Du lịch và Ẩm thực Trưởng bộ môn

65 Bùi Văn Mười
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh

Phó Trưởng 

khoa

66 Nguyễn Xuân Phúc
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh
Trưởng bộ môn

67 Lê Văn Thảo
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh
Trưởng khoa

68 Bùi Minh Thuấn
Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc 

phòng - An ninh
Trưởng bộ môn

69 Nguyễn Tuấn Anh Khoa Khoa học Ứng dụng Trưởng khoa

70 Hoàng Minh Đồng Khoa Khoa học Ứng dụng Trưởng bộ môn

71 Đinh Vinh Hiển Khoa Khoa học Ứng dụng
Phó Trưởng 

khoa

72 Nguyễn Văn Đạt Khoa Ngoại ngữ
Phó Trưởng 

khoa

73 Trần Tín Nghị Khoa Ngoại ngữ Trưởng khoa



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

74 Phạm Ngọc Sơn Khoa Ngoại ngữ

Phó Trưởng 

khoa quản lý 

ngành

75 Võ Thị Quỳnh Trang Khoa Ngoại ngữ Trưởng bộ môn

76 Nguyễn Thị Ngọc Trân Khoa Ngoại ngữ
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

77 Nguyễn Văn Ít Khoa Quản trị kinh doanh
Phó Trưởng 

khoa

78 Trần Thị Ngọc Lan Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

79 Huỳnh Quang Linh Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng khoa

80 Ngô Văn Thạo Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

81 Đỗ Văn Thắng Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

82 Bùi Quốc Việt Khoa Quản trị kinh doanh Trưởng bộ môn

83 Bùi Quốc Việt Khoa Quản trị kinh doanh
Trợ lý ngành 

Sau đại học

84 Trần Quỳnh Hoa Khoa Sinh học và Môi trường Trưởng bộ môn

85 Nguyễn Thị Thu Huyền Khoa Sinh học và Môi trường Trưởng bộ môn

86 Nguyễn Lan Hương Khoa Sinh học và Môi trường Trưởng bộ môn

87 Phạm Văn Lộc Khoa Sinh học và Môi trường
Phó Trưởng 

khoa

88 Nguyễn Tấn Phong Khoa Sinh học và Môi trường Phụ trách Khoa

89 Phạm Minh Tuấn Khoa Sinh học và Môi trường
Phó Trưởng 

khoa

90 Phạm Duy Thanh Khoa Sinh học và Môi trường
Phó Trưởng bộ 

môn - Phụ trách

91 Hồ Viết Thế Khoa Sinh học và Môi trường
Chủ nhiệm 

ngành Công 

92 Phạm Thị Phương Thùy Khoa Sinh học và Môi trường
Trợ lý ngành 

Sau đại học

93 Phạm Thị Kim Ánh Khoa Tài chính - Kế toán Trưởng bộ môn

94 Đinh Thành Cung Khoa Tài chính - Kế toán Trưởng bộ môn

95 Bùi Hồng Điệp Khoa Tài chính - Kế toán
Phó Trưởng 

khoa



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

96 Huỳnh Xuân Hiệp Khoa Tài chính - Kế toán
Phó Trưởng 

khoa

97 Trần Phước Khoa Tài chính - Kế toán Trưởng khoa

98 Phan Xuân Cường
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục
Trưởng phòng

99 Nguyễn Văn Dung
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục

Phó Trưởng 

phòng

100 Nguyễn Minh Ngọc
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục

Bí thư Đoàn 

Trường

101 Cao Thị Kiều Vinh
Phòng Công tác Sinh viên và Thanh 

tra giáo dục

Phó Trưởng 

phòng

102 Mai Hồng Công Phòng Đào Tạo
Phó Trưởng 

phòng

103 Nguyễn Thanh Nguyên Phòng Đào Tạo
Phó Trưởng 

phòng - Phụ 

104 Phạm Xuân Đông Phòng Kế hoạch - Tài chính Trưởng phòng

105 Nguyễn Thị Hồng Phòng Kế hoạch - Tài chính
Phó Trưởng 

phòng

106 Nguyễn Thị Anh Thư Phòng Khoa học Công nghệ
Phó Trưởng 

phòng

107 Đỗ Văn Khánh Phòng Quản trị - Thiết bị
Phó Trưởng 

phòng

108 Dương Hồng Quân Phòng Quản trị - Thiết bị Trưởng phòng

109 Đặng Tấn Hiệp
Phòng Sau Đại học và Hợp tác 

Quốc tế
Trưởng phòng

110 Đỗ Hữu Hoàng
Phòng Sau Đại học và Hợp tác 

Quốc tế

Phó Trưởng 

phòng

111 Bùi Chí Hiếu Phòng Tổ chức - Hành chính Trưởng phòng

112 Phạm Nguyễn Huy Phương Phòng Tổ chức - Hành chính
Phó Trưởng 

phòng

113 Trần Minh Bảo Trung tâm Công nghệ Thông tin Giám đốc

114 Nguyễn Anh Sơn Trung tâm Công nghệ Thông tin Phó Giám đốc

115 Đặng Văn Sử Trung tâm Dịch vụ Phó Giám đốc

116 Đặng Xuân Cường
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

và Khởi nghiệp
Phó Giám đốc

117 Hoàng Thị Thoa
Trung tâm Đổi mới sáng tạo 

và Khởi nghiệp
Giám đốc

118 Hồ Minh Hùng Trung tâm Giáo dục Phổ thông Phó Giám đốc



STT Phòng ban Chức vụ
Ghi 

chú
Họ và Tên

119 Nguyễn Văn Khả Trung tâm Giáo dục Phổ thông Giám đốc

120 Võ Duy Ân Trung tâm Ký túc xá Sinh viên Giám đốc

121 Nguyễn Ngọc Hòa Trung tâm phân tích Quốc tế Giám đốc

122 Lê Ngọc Trung tâm Quản lý chất lượng
Phó Giám đốc - 

Phụ trách

123 Phạm Thái Sơn
Trung tâm Tuyển sinh 

và Truyền thông
Giám đốc

124 Đoàn Minh Trung tâm Thí nghiệm và Thực hành Phó Giám đốc

125 Tiền Tiến Nam Trung tâm Thí nghiệm và Thực hành Giám đốc

126 Nguyễn Thị Thúy Hà Trung tâm Thông tin Thư viện Giám đốc

127 Lê Cao Thanh Viện Nghiên cứu chiến lược Viện trưởng



STT Họ và tên Sinh viên Thành tích Đơn vị

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn

1

Thạch Kiên Thị Linh 

Đa

MSSV: 2005208173

Lớp: 11DHTPTD

2

Nguyễn Ngọc Quý

MSSV: 2022200063

Lớp: 11DHDB1

3

Thạch Kiên Thị Linh 

Đa

MSSV: 2005208173

Lớp: 11DHTPTD

4

Nguyễn Ngọc Quý

MSSV: 2022200063

Lớp: 11DHDB1

5

Nguyễn Quang Liêm

MSSV:2005208507

Lớp: 11DHTP13

6

Nguyễn Huỳnh Trâm 

MSSV: 2005191297

Lớp: 10DHTP10

7

Đinh Khánh Diệu 

MSSV: 2005191040 

LỚP: 10DHTP11

8

Lê Thị Thanh Ngân 

MSSV: 2022200042 

Lớp 11DHDB1

9

Lưu Thị Quỳnh Hoa

MSSV:2005211267

Lớp:12DHTP07

Giải Nhất - Giải thưởng Sinh viên nghiên 

cứu khoa học Euréka năm 2023.

Đề tài: "Nghiên cứu thu nhận và xác định 

hoạt tính sinh học của chiết xuất từ hoa, quả 

của cây chuối hột Musa balbisiana”.

Khoa 

Công 

nghệ thực 

phẩm

ThS. 

Hoàng 

Thị 

Ngọc 

Nhơn

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 

VÀ SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TẠI CÁC CUỘC THI, 

GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Giải Nhất - Giải thưởng khoa học và công 

nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo 

dục đại học năm 2023. 

Đề tài: "Nghiên cứu quy trình phân tích tính 

tính thật giả của chất béo sữa bằng phương 

pháp HPLC kết hợp Chemometric"

Khoa 

Công 

nghệ thực 

phẩm

TS. 

Nguyễn 

Văn Anh

Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sinh viên 

nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023. 

Đề tài: "Nghiên cứu quy trình phân tích tính 

tính thật giả của chất béo sữa bằng phương 

pháp HPLC kết hợp Chemometric"

Khoa 

Công 

nghệ thực 

phẩm

TS. 

Nguyễn 

Văn Anh



STT Họ và tên Sinh viên Thành tích Đơn vị

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn

10

Thành Hoàng Phi Yến

MSSV: 2005208484

Lớp 11DHTP14

11

Võ Phan Tuấn Vũ

MSSV: 2005190824 

Lớp: 10DHTP1

12

Phạm Phương Thảo

MSSV: 2005190596 

Lớp: 10DHTP1

13

Huỳnh Nguyễn Châu 

Nhi 

MSSV: 2005190452

Lớp: 10DHTP1

14

Trần Thị Yến Nhi

MSSV: 2005190457 

Lớp: 10DHTP1

15

Thành Hoàng Phi Yến

MSSV: 2005208484

Lớp 11DHTP14

16

Võ Phan Tuấn Vũ

MSSV: 2005190824 

Lớp: 10DHTP1

17

Phạm Phương Thảo

MSSV: 2005190596 

Lớp: 10DHTP1

18

Huỳnh Nguyễn Châu 

Nhi 

MSSV: 2005190452

Lớp: 10DHTP1

19

Trần Thị Yến Nhi

MSSV: 2005190457 

Lớp: 10DHTP1

Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sinh viên 

nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023. 

Đề tài: "Nghiên cứu quá trình thu nhận và 

đánh giá hoạt tính sinh học của fucoxanthin 

và lipid từ rong sargassum oligocystum".

Khoa 

Công 

nghệ thực 

phẩm

ThS. 

Hoàng 

Thị 

Ngọc 

Nhơn

Giải Nhì - Giải thưởng khoa học và công 

nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo 

dục đại học năm 2023. 

Đề tài: "Nghiên cứu quá trình thu nhận và 

đánh giá hoạt tính sinh học của fucoxanthin  

và lipid  Từ rong sargassum oligocystum "

Khoa 

Công 

nghệ thực 

phẩm

ThS. 

Hoàng 

Thị 

Ngọc 

Nhơn



STT Họ và tên Sinh viên Thành tích Đơn vị

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn

20

Trần Hồng Anh

MSSV : 2005200913 

Lớp : 11DHTPTD

21

Dương Thị Cẩm Thoa

MSSV : 2005202147

Lớp : 11DHTPTD

22

Bùi Thị Kiều Oanh

MSSV:2004200002

Lớp: 11DHHH3

23

Nguyễn Minh Mẫn 

MSSV: 2004208091

Lớp: 11DHHH3

24

Võ Ngọc Mẫn 

MSSV: 2004211203

LỚP: 12DHHH4

25

Lê Ngọc Na

MSSV: 2004210453

Lớp: 12DHHH2

26

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

MSSV:2004217642

Lớp: 12DHHH2

27

Nguyễn Tiến Dũng

MSSV:2004200063

Lớp: 11DHHH3

28

Mai Thị Hoài Thương 

MSSV: 2004211212

Lớp: 12DHHH4

29

Võ Nguyễn Minh Đức

MSSV: 2004210307 

Lớp: 12DHHH1

30

Võ Minh Thảo

MSSV: 2004200055

Lớp: 11DHHH3

31

Phạm Huy Vũ

MSSV: 2004217799 

LỚP: 12DHHH5

Giải Khuyến khích - Giải thưởng khoa học 

và công nghệ dành cho sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học năm 2023. 

Đề tài: "Nghiên cứu chế tạo màng polymer 

ăn được trên cơ sở tinh bột ngô oxy hóa ứng 

dụng bảo quản dâu Đà Lạt"

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

TS. 

Nguyễn 

Thị 

Lương 

và TS. 

Lê Thị 

Hồng 

Thúy

Giải Khuyến khích - Giải thưởng khoa học 

và công nghệ dành cho sinh viên trong các 

cơ sở giáo dục đại học toàn quốc năm 2023.

Đề tài: "Nghiên cứu cải tiến màng polymer 

tinh bột sắn bằng phụ gia kháng khuẩn tự 

nhiên định hướng bảo quản nho Ninh Thuận"

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

TS. 

Nguyễn 

Thị 

Lương, 

TS. Lê 

Thị 

Hồng 

Thúy

Giải khuyến khích - Giải thưởng Sinh viên 

nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023.

Đề tài: "Nghiên cứu thu nhận chất thay thế 

muối ăn ít natri từ mai mực"

Khoa 

Công 

nghệ thực 

phẩm

TS. 

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

Dương



STT Họ và tên Sinh viên Thành tích Đơn vị

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn

32

Võ Minh Thảo

MSSV: 2004200055

Lớp: 11DHHH3

33

Trịnh Thị Hồng Lam

MSSV: 2004210619

Lớp: 12DHHH3

34

Phạm Duy Thúy Vy

MSSV: 2004217803

Lớp: 12DHHH5

35

Phạm Như Thương 

MSSV: 2004210625 

Lớp: 12DHHH4

36

Nguyễn Nhật Trường

MSSV: 2001190907

Lớp: 10DHTH7

Giải khuyến khích - Giải thưởng khoa học và 

công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở 

giáo dục đại học năm 2023. 

Đề tài: "Xây dựng ứng dụng hỗ trợ điểm 

danh sinh viên online bằng camera tại lớp 

học hoặc tham dự hội thảo của khoa/trường"

Khoa 

Công 

nghệ 

Thông tin

ThS. 

Ngô 

Dương 

Hà

37

Ngô Văn Đức 

MSSV: 2008202006

Lớp : 11DHSH1

38

Trương Ngọc Thiên 

Kim

MSSV: 2008190361

Lớp 10DHSH3

39

Bùi Nguyễn Ngọc Ngân

MSSV: 2008190705

Lớp: 10DHSH3

40

Nguyễn Ngọc Ngoan

MSSV: 2008200060

Lớp: 11DHSH1

41

Đinh Thùy Ngọc Anh

MSSV: 2008215394

Lớp: 12DHSH3

Giải Poster được bình chọn nhiều nhất - Giải 

thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học 

Euréka năm 2023. 

Đề tài: "Nghiên cứu chế tạo edible film trên 

cơ sở tinh bột khoai môn oxy hóa"

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

TS. Lê 

Thị 

Hồng 

Thúy và 

TS. 

Nguyễn 

Thị 

Lương

Giải Ba - Giải thưởng khoa học và công 

nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo 

dục đại học năm 2023 

Đề tài: "Nghiên cứu khả năng hạ đường 

huyết của cao chiết rễ cây tầm bóp Physalic 

angulata  L. trên mô hình chuột nhắt trắng 

Swiss albino  tiểu đường"

Khoa Sinh 

học & 

Môi 

trường

ThS. 

Trần 

Hoàng 

Ngâu



STT Họ và tên Sinh viên Thành tích Đơn vị

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn

42

Lê Thị Thu Thảo

MSSV: 2027208808

Lớp: 11DHCM2

43

Nguyễn Thị Kiều Loan 

MSSV: 2027202016 

Lớp 11DHCM2

44

Nguyễn Ngọc Như Ý 

MSSV:2043211252 

Lớp 12DHKDTT2

45

Nguyễn Thị Ngọc Anh 

MSSV: 2027208853 

Lớp 11DHCM2

46

Cao Quốc Khánh

MSSV: 2032192308

Lớp: 10DHTDH2

47

Trần Lê Phước

MSSV: 2032200150

Lớp: 11DHTDH1

48

Trần Lê Phước

MSSV: 2032200150

Lớp: 11DHTDH1

49

Cao Quốc Khánh

MSSV: 2032192308

Lớp: 10DHTDH2

50

Nguyễn Văn Vũ

MSSV: 2023214550

Lớp 12DHNH_TD

51

Nguyễn Trần Thanh 

Thanh 

MSSV: 2023214425

Lớp 12DHNH_TD

52

Nguyễn Bá Nhật 

MSSV: 2023214348

Lớp 12DHNH_TD

53

Nguyễn Nguyệt Vy

MSSV: 2023214561

Lớp 12DHNH_TD

54

Châu Bích Như

MSSV: 2023210088

Lớp 12DHNH_TD

Giải Khuyến khích - Giải thưởng khoa học 

và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở 

giáo dục đại học năm 2023. 

Đề tài: "Nghiên cứu giải pháp chống ngập 

nước cho xe mô tô"

Khoa 

Công 

nghệ Điện 

- Điện tử

ThS. 

Trần 

Hoàn

Giải Khuyến khích - Giải thưởng khoa học 

và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở 

giáo dục đại học năm 2023. 

Đề tài: "Ứng dụng mô hình canslim trong 

lựa chọn danh mục đầu tư - trường hợp ứng 

dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam"

Khoa Tài 

chính Kế 

toán

ThS 

Trần 

Nguyễn 

Anh 

Phương

Giải Khuyến khích - Giải thưởng Sinh viên 

nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023. 

Đề tài: "Thiết kế quà tặng truyền thông từ 

việc tái sử dụng vải mộc thừa tại xưởng thực 

hành khoa công nghệ may & thời trang"

Khoa 

Công 

nghệ may 

và thời 

trang

TS. 

Trần Thị 

Anh Đào

Giải Ba - Giải thưởng khoa học và công 

nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo 

dục đại học năm 2023. 

Đề tài: "Thiết kế, thi công cánh tay Robot 

điều khiển bằng cử chỉ tay"

Khoa 

Công 

nghệ Điện 

- Điện tử

ThS. 

Trần 

Hoàn



STT Họ và tên Sinh viên Thành tích Đơn vị

Giảng 

viên 

hướng 

dẫn

55

Tạ Thị Hồng Nhung

MSSV: 2004210418

Lớp 12DHHH01

Giải Ba - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

56

Trương Đạt Khang

MSSV: 2004222004

Lớp13DHHH01

Giải Ba - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

57

Phan Trần Hoàng Lan

MSSV: 2004210630

Lớp 12DHHH01

Giải Ba - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

58

Nguyễn Lê Kiều Mai 

Thuy

MSSV 2004217760

Lớp 12DHHH02

Giải Tư - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

59

Lữ Phương Nghi

MSSV: 2004210617

Lớp 12DHHH05

Giải Tư - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

60

Trịnh Nguyễn Quang 

Huy

MSSV: 2004210627

Lớp 12DHHH02

Giải Tư - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

61

Tằng Hòa Nam

MSSV: 2004222768

Lớp 13DHHH02

Giải Tư - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học

62

Nguyễn Lưu Ngọc Châu

MSSV: 2004220483

Lớp 13DHHH04

Giải Tư - Cuộc thi Olympic Hóa học Quốc 

gia 2023

Khoa 

Công 

nghệ Hóa 

học


